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Kinh 

phí

1 QUY NHƠN 19 9 5 3 2 676 200 0 200 476 0 7 3 2 1 476 2 3 1 200

2 TUY PHƢỚC 296 167 40 72 17 12.418 1.725 0 1.725 10.693 0 146 63 34 14 10.693 21 9 6 3 1.725

3 AN NHƠN 206 113 31 48 14 8.559 1.625 0 1.625 6.934 0 95 40 22 10 6.934 18 8 9 4 1.625

4 PHÙ CÁT 357 202 47 87 21 15.257 6.150 0 6.150 9.107 0 125 54 29 13 9.107 77 33 18 8 6.150

5 PHÙ MỸ 310 178 39 76 17 13.352 5.500 0 5.500 7.852 0 108 46 25 11 7.852 70 30 14 6 5.500

6 HOÀI NHƠN 351 193 53 82 23 14.896 7.000 0 7.000 7.896 0 109 46 25 11 7.896 84 36 28 12 7.000

7 HOÀI ÂN 979 372 78 158 34 35.304 16.450 1.240 15.210 11.214 170 70 77 20 7640 153 66 36 16 11.214 188 80 42 18 14.900 31 12 1.240 310 351 7.640

8 TÂY SƠN 776 226 53 97 23 19.267 6.850 0 6.850 10.257 192 76 87 22 2160 141 60 32 14 10.257 85 37 21 9 6.850 0 0 0 382 2.160

9 VÂN CANH 1.281 535 112 229 48 47.757 27.750 600 27.150 12.927 181 73 82 21 7080 177 76 42 18 12.927 343 147 70 30 27.000 15 6 600 150 367 7.080

10 VĨNH THẠNH 1.283 552 112 236 49 46.406 24.575 1.360 23.215 16.511 168 70 76 20 5320 228 98 53 23 16.511 290 125 59 26 22.875 34 13 1.360 340 348 5.320

11 AN LÃO 1.471 773 122 323 49 75.517 36.893 14.395 22.498 18.144 97 49 44 14 20480 216 93 50 21 15.644 278 119 0 0 19.850 143 57 72 28 8.955 1.288 2.500 136 54 5.440 1.360 246 20.480

Tổng số hộ 7.329 3.320 692 1.411 297 289.409 134.718 17.595 117.123 112.011 808 338 366 97 42.680 1.505 645 350 152 109.511 1.456 624 270 117 113.675 143 57 72 28 8.955 1.288 2.500 216 85 8.640 2.160 1.694 42.680

PHỤ LỤC SỐ 1

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2019-2024 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày        /        /2024 của UBND tỉnh)

Ghi 

chú

Tổng 

kinh phí

Bao gồm:

Stt ĐỊA PHƯƠNG

Kinh phí 

hỗ trợ

Trong đó:

TỔNG SỐ NHÀ HỖ TRỢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2019-2024

TỔNG 

SỐ HỘ 

THỰC 

HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG 

DTTS VÀ MIỀN NÚI

(Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 

04/8/2022)

(Kèm theo Báo cáo số ……..../BC-SLĐTBXH ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

ĐVT: Triệu đồng

NĂM 2023-2024

Kinh phí hỗ trợ

Huy 

động

Kinh 

phí hỗ 

trợ

Tổng 

kinh phí 

NSNN

NĂM 2023-2024

KP hỗ trợ 

(2023-2024)

NĂM 2022-2024

Cho vay ƣu đãi 

2022-2024

Kinh 

phí cho 

vay

NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ

(Quyết định số 3336/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2023)

CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO 

BỀN VỮNG

(Theo Quyết định số 4024/QĐ-UBND ngày 

02/12/2022 của UBND tỉnh)

Hộ sửa 

chữa
Hộ xây mới

Giai đoạn 2019-2024

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH

Hộ xây 

mới
Hộ xây mớiHộ xây mới

Hộ sửa 

chữa

Hộ sửa 

chữa
Hộ nghèo

Hộ cận 

nghèo

Trong đó Vay vốn NHCSXH

Hộ nghèo
Hộ cận 

nghèo
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